
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 Văn Thị Bích Thủy Nữ 28/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

2 Trần Lê Thanh Toàn Nam 23/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

3 Nguyễn Thùy Trang Nữ 05/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

4 Hồng Thị Phương Trinh Nữ 19/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

5 Nguyễn Mạnh Trung Nam 13/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

6 KÝ MINH TUYẾT Nữ 04/12/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

7 Lê Mỹ Tuyết Nữ 15/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

8 Tăng Bảo Vinh Nam 12/11/2013 Tỉnh Bạc Liêu TH Tuy Lý Vương 5/4

9 NGUYỄN TRẦN HOÀNG YẾN Nữ 22/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/1

10 Nguyễn Duy Thịnh Nam 18/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

11 Trần Huỳnh Bảo Thư Nữ 01/01/2013 Tỉnh Tiền Giang TH Trần Văn Kiểu Năm 3

12 Trần Bảo Trân Nữ 23/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

13 Trần Lê Phương Trinh Nữ 06/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

14 Nguyễn Văn Trọng Nam 14/03/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

15 Lê Ngọc Thanh Trúc Nữ 30/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

16 NGUYỄN QUANG TÙNG Nam 12/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Nguyễn Nhược Thị 5/2

17 NGUYỄN TRẦN GIA UY Nam 21/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

18 Kha Thượng Vũ Nam 04/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

19 Vương Lâm Vũ Nam 02/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

20 Vũ Hoàng Yến Vy Nữ 20/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/2

21 Lăng Huỳnh Ngọc Nhi Nữ 05/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

22 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 17/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Phú Lâm 5/2

23 Nguyễn Phước Thịnh Nam 31/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

24 Lương Minh Trí Nam 21/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

25 Trần Anh Tuấn Nam 22/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

26 Nguyễn Thúy Tuyền Nữ 22/05/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

27 Đinh Thị Kiều Vân Nữ 22/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

28 TÔ THÙY VÂN Nữ 06/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Lý Thái Tổ 5/4

29 Ngô Nguyễn Minh Vy Nữ 19/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

30 Phạm Nguyễn Phương Vy Nữ 08/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/4

31 Bùi Lâm Ngọc Trâm Nữ 23/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6

32 Dương Trần Bích Trâm Nữ 19/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

33 Lê Ngọc Cát Tường Nữ 29/12/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

34 Huỳnh Nhật Vy Nữ 09/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/2

35 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 03/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/6

36 Trần Nguyễn Tường Vy Nữ 01/11/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

37 Trần Phương Vy Nữ 21/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

38 Võ Hoàng Vy Nữ 08/04/2012 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/3

39 Trần Ngọc Lam Quỳnh Nữ 20/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Bông Sao 5/6

40 Lâm Ngọc Hoài Thương Nữ 21/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

41 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền Nữ 27/07/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 3

42 Nguyễn Phạm Nhã Uyên Nữ 19/02/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 5

43 Nguyễn Ngô Trí Vỹ Nam 04/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/1

44 Hồ Như Ý Nữ 02/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Tuy Lý Vương 5/5

45 Lâm Thị Ngọc Yến Nữ 11/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hưng Phú 5/3

46 Thái Võ Khánh Nhung Nữ 06/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 1

47 Nguyễn Hưng Phát Nam 08/10/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 2

48 Ngô Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 20/01/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Hoàng Minh Đạo 5/4

49 Nguyễn Hoàng Khánh Thy Nữ 01/04/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 4

50 Phan Thị Ngọc Tuyền Nữ 09/08/2013 Thành phố Hồ Chí Minh TH Trần Nguyên Hãn Năm 6
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